
BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-A K43 (175301A) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
CB0405 - 02
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

CB0301 - 02
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

YT0401 - 07
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

YY0101 - 01
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 06.KY

CB0102 - 02
Anh văn I
Mã CB: 00286
Phòng: 03.KT

CB0201 - 01
Hoá học
Phòng: 08.KY2

3
4
5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-B K43 (175301B) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
CB0405 - 02
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

CB0301 - 02
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

YT0401 - 07
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

YY0101 - 01
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 06.KY

CB0102 - 03
Anh văn I
Mã CB: 00407
Phòng: 02.YT

CB0201 - 01
Hoá học
Phòng: 08.KY2

3
4
5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-C K43 (175301C) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
CB0102 - 04
Anh văn I
Mã CB: 00335
Phòng: 02.KT

CB0301 - 02
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

YT0401 - 07
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

CB0405 - 03
Tin học đại cương
Phòng: 08.KY

CB0201 - 02
Hoá học
Phòng: 08.KY

YY0101 - 02
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 09.KY

2

3
4
5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-D K43 (175301D) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
CB0102 - 05
Anh văn I
Mã CB: 00400
Phòng: 02.YT

CB0301 - 02
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

YT0401 - 07
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

CB0405 - 03
Tin học đại cương
Phòng: 08.KY

CB0201 - 02
Hoá học
Phòng: 08.KY

YY0101 - 02
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 09.KY

2

3
4
5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-E K43 (175301E) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6

YY0101 - 03
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 03.KY

CB0201 - 03
Hoá học
Phòng: 06.KY

CB0301 - 03
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

CB0102 - 06
Anh văn I
Mã CB: 00297
Phòng: 04.KT

CB0405 - 04
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

7

8
YT0401 - 08
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

9

10

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-F K43 (175301F) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6

YY0101 - 03
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 03.KY

CB0201 - 03
Hoá học
Phòng: 06.KY

CB0301 - 03
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

CB0102 - 07
Anh văn I
Mã CB: 00286
Phòng: 03.KT

CB0405 - 04
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

7

8
YT0401 - 08
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

9

10

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-G K43 (175301G) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6

CB0201 - 04
Hoá học
Phòng: 03.KY

CB0301 - 03
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

CB0102 - 08
Anh văn I
Mã CB: 00360
Phòng: 01.YT

YY0101 - 04
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 03.KY

7

8 CB0405 - 05
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

YT0401 - 08
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

9

10

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-H K43 (175301H) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6

CB0201 - 04
Hoá học
Phòng: 03.KY

CB0301 - 03
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

CB0102 - 09
Anh văn I
Mã CB: 00335
Phòng: 02.YT

YY0101 - 04
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 03.KY

7

8 CB0405 - 05
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

YT0401 - 08
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

9

10

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-I K43 (175301I) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1

CB0201 - 05
Hoá học
Phòng: 12.KY

YY0102 - 01
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: 12.KY

CB0102 - 10
Anh văn I
Mã CB: 00400
Phòng: 04.KT

CB0405 - 06
Tin học đại cương
Phòng: 12.KY2

3 YT0401 - 09
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

CB0301 - 04
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

4

5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-K K43 (175301K) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1

CB0201 - 05
Hoá học
Phòng: 12.KY

YY0102 - 01
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: 12.KY

CB0102 - 11
Anh văn I
Mã CB: 00360
Phòng: 02.KT

CB0405 - 06
Tin học đại cương
Phòng: 12.KY2

3 YT0401 - 09
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

CB0301 - 04
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

4

5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-M K43 (175301M) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1

CB0201 - 06
Hoá học
Phòng: 08.KY

YY0102 - 02
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: 09.KY

CB0102 - 12
Anh văn I
Mã CB: 00407
Phòng: 01.YT

2

3 CB0405 - 07
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

YT0401 - 09
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

CB0301 - 04
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

4

5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-N K43 (175301N) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1

CB0201 - 06
Hoá học
Phòng: 08.KY

YY0102 - 02
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: 09.KY

CB0102 - 13
Anh văn I
Mã CB: 00360
Phòng: 02.KT

2

3 CB0405 - 07
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

YT0401 - 09
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.YT

CB0301 - 04
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

4

5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-Q K43 (175301Q) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6
CB0405 - 08
Tin học đại cương
Phòng: 05.KY

CB0301 - 05
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

CB0102 - 14
Anh văn I
Mã CB: 00286
Phòng: 02.KT

YY0102 - 03
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: 03.KY

CB0201 - 07
Hoá học
Phòng: 05.KY

7

8
YT0401 - 10
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC42
Phòng: HT.YT

9

10

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-R K43 (175301R) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6
CB0405 - 08
Tin học đại cương
Phòng: 05.KY

CB0301 - 05
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

CB0102 - 15
Anh văn I
Mã CB: 00297
Phòng: 03.KT

YY0102 - 03
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: 03.KY

CB0201 - 07
Hoá học
Phòng: 05.KY

7

8
YT0401 - 10
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC42
Phòng: HT.YT

9

10

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-T K43 (175301T) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6

CB0102 - 16
Anh văn I
Mã CB: 00407
Phòng: 02.KT

CB0301 - 05
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

YY0102 - 04
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: 03.KY

CB0405 - 09
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

CB0201 - 08
Hoá học
Phòng: 10.KY

7

8
YT0401 - 10
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC42
Phòng: HT.YT

9

10

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Y-V K43 (175301V) (Sĩ số: 75) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6

CB0102 - 17
Anh văn I
Mã CB: 00335
Phòng: 03.KT

CB0301 - 05
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

YY0102 - 04
Giải phẫu II
Mã CB: YY1
Phòng: 03.KY

CB0405 - 09
Tin học đại cương
Phòng: 06.KY

CB0201 - 08
Hoá học
Phòng: 10.KY

7

8
YT0401 - 10
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC42
Phòng: HT.YT

9

10

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp RHM K43 (175302A) (Sĩ số: 72) - Đơn vị: Khoa Răng hàm mặt (03)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
YY0101 - 05
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 08.KY

CB0102 - 18
Anh văn I
Mã CB: 00400
Phòng: 02.YT

CB0403 - 03
Lý sinh
Mã CB: 00479
Phòng: 06.KY

CB0503 - 04
Giáo dục thể chất
Phòng: TD3

CB0501 - 03
Sinh học và di
truyền
Mã CB: 00353
Phòng: 11.KY

CB0503 - 04
Giáo dục thể chất
Phòng: TD12

3
CB0301 - 04
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

4

5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp Dược K43 (175303A) (Sĩ số: 92) - Đơn vị: Khoa Dược (04)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 CB0405 - 01
Tin học đại cương
Mã CB: 00308
Phòng: 05.RD

CB0503 - 03
Giáo dục thể chất
Phòng: TD1

CB0203 - 01
Hóa đại cương
vô cơ
Mã CB: 00302
Phòng: 04.RD

CB0503 - 03
Giáo dục thể chất
Phòng: TD1

CB0402 - 01
Vật lý
Mã CB: 00479
Phòng: 01.RD

CB0401 - 15
Xác suất – Thống
kê y học
Mã CB: 00253
Phòng: 03.RD

2

3

CB0102 - 19
Anh văn I
Mã CB: 00360
Phòng: 03.KT
===============
CB0102 - 20
Anh văn I
Mã CB: 00407
Phòng: 04.KT

CB0102 - 19
Anh văn I
Mã CB: 00360
Phòng: 03.KT
===============
CB0102 - 20
Anh văn I
Mã CB: 00407
Phòng: 05.KT

4

5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017



Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp YHDP K43 (175304A) (Sĩ số: 97) - Đơn vị: Khoa Y Tế Công Cộng (05)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

YY0101 - 05
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 08.KY

CB0301 - 02
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

CB0403 - 03
Lý sinh
Mã CB: 00479
Phòng: 06.KY

CB0503 - 04
Giáo dục thể chất
Phòng: TD3

CB0501 - 03
Sinh học và di
truyền
Mã CB: 00353
Phòng: 11.KY

CB0503 - 04
Giáo dục thể chất
Phòng: TD1

2

3
CB0004 - 01
Nhà nước và pháp
luật
Mã CB: 00035
Phòng: 08.KY

4

5

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học





BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp ĐD K43 (175305A) (Sĩ số: 105) - Đơn vị: Khoa Điều Dưỡng (06)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
CB0503 - 02
Giáo dục thể chất
Phòng: TD1

CB0101 - 02
Anh văn I
Mã CB: 00407
Phòng: 02.KT

CB0301 - 01
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: 09.KT

CB0404 - 01
Vật lý và Lý sinh
Mã CB: 00479
Phòng: 09.KT

CB0503 - 02
Giáo dục thể chất
Phòng: TD1

2

3 CB0101 - 03
Anh văn I
Mã CB: 00286
Phòng: 02.KT

CB0401 - 14
Xác suất – Thống
kê y học
Mã CB: 00305
Phòng: 04.RD

YT0401 - 06
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.KD

4

5

11
CB0502 - 01
Sinh học và di
truyền
Mã CB: 00303
Phòng: 10.KT

12

13

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.



- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp YTCC K43 (175306A) (Sĩ số: 35) - Đơn vị: Khoa Y Tế Công Cộng (05)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

CB0503 - 01
Giáo dục thể chất
Phòng: TD3

CB0101 - 01
Anh văn I
Mã CB: 00286
Phòng: 04.KT

CB0301 - 01
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: 09.KT

CB0404 - 01
Vật lý và Lý sinh
Mã CB: 00479
Phòng: 09.KT

CB0503 - 01
Giáo dục thể chất
Phòng: TD3

2

3
CB0401 - 13
Xác suất – Thống
kê y học
Mã CB: 00301
Phòng: 03.RD

YT0401 - 06
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.KD

4

5

11
CB0502 - 01
Sinh học và di
truyền
Mã CB: 00303
Phòng: 10.KT

12

13

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.



- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp XN K43 (175307A) (Sĩ số: 90) - Đơn vị: Khoa Điều Dưỡng (06)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

CB0503 - 01
Giáo dục thể chất
Phòng: TD3

CB0101 - 01
Anh văn I
Mã CB: 00286
Phòng: 04.KT

CB0301 - 01
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: 09.KT

CB0404 - 01
Vật lý và Lý sinh
Mã CB: 00479
Phòng: 09.KT

CB0503 - 01
Giáo dục thể chất
Phòng: TD3

2

3 CB0101 - 04
Anh văn I
Mã CB: 00335
Phòng: 04.KT

CB0401 - 13
Xác suất – Thống
kê y học
Mã CB: 00301
Phòng: 03.RD

YT0401 - 06
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC4
Phòng: HT.KD

4

5

11
CB0502 - 01
Sinh học và di
truyền
Mã CB: 00303
Phòng: 10.KT

12

13

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.



- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học



BỘ Y TẾ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 1. Năm học: 2017-2018

Lớp YHCT K43 (175308A) (Sĩ số: 100) - Đơn vị: Khoa Y (02)
Ngày bắt đầu học kỳ 28/08/2017 (tuần 1)
Tuần học Từ tuần 3 (11/09/2017) đến tuần 18 (25/12/2017)

Trang 1/1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

6
CB0301 - 05
Những nguyên lý
cơ bản của
CNMLN I
Mã CB: 00361
Phòng: HT.YT

CB0501 - 04
Sinh học và di
truyền
Mã CB: 00353
Phòng: 01.RD

CB0403 - 04
Lý sinh
Mã CB: 00479
Phòng: 10.KY

YY0101 - 06
Giải phẫu I
Mã CB: YY1
Phòng: 08.KY

7

8
YT0401 - 10
Tâm lý y học- Đạo
đức Y học
Mã CB: CC42
Phòng: HT.YT

9 CB0503 - 05
Giáo dục thể chất
Phòng: TD1

CB0503 - 05
Giáo dục thể chất
Phòng: TD110

Ghi chú:
- Quy định phân tiết học:
+ Tiết 1: 07g30 - 08g20
+ Tiết 2: 08g20 - 09g10
+ Tiết 3: 09g30 – 10g20
+ Tiết 4: 10g20 – 11g10
+ Tiết 6: 13g30 - 14g20
+ Tiết 7: 14g20 - 15g10
+ Tiết 8: 15g30 – 16g20
+ Tiết 9: 16g20 – 17g10
* Lưu ý: Riêng các nhóm học phần Giáo dục thể chất: tiết 1 bắt đầu từ 6g30 phút, tiết 9 bắt đầu từ 17g30 phút.
- Ký hiệu giảng đường: XX.YY trong đó XX là số thứ tự giảng đường, YY là ký hiệu khu (KY: Khoa Y, DD: Khoa Điều dưỡng, KT: khoa KTYH,
YT: Khoa YTCC, RD: Khu khoa RHM-Dược). Riêng các hội trường được ký hiệu: HT.KD - HT khoa Dược, HT.YT - Hội trường khoa YTCC,
HT.DD - Hội trường khoa Điều dưỡng
- Mọi ý kiến về thời khoá biểu sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học - Tổ chương trình kế hoạch để được hướng dẫn.

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học




